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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Việt Hưng 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông    n V n  i n và bà   ạm Hồng   iêm. 

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài    n  -   ư ký  oà án n ân dân 

huyện   ái Thụy, tỉnh   ái Bìn . 

 Đại diện VKSND huyện   ái   ụy t  m gi  p iên tò : Ông Phạm Đìn  

Tuấn Anh – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 t áng 02 n m 2023, tại trụ sở  ò  án n ân dân huyện   ái Thụy, 

tỉnh   ái Bìn  xét xử công k  i sơ t ẩm vụ án  ôn n ân và gi  đìn  t ụ lý số 

08/2023/TLST-HNGĐ ngày 11 t áng 01 n m 2023 về việc kiện “ Xin ly  ôn” theo 

Quy t địn  đư  vụ án r  xét xử số: 09/2023/QĐXXS -HNGĐ ngày 14 t áng 02 

n m 2023 giữ  các đương sự:  

Nguyên đơn: Chị Lý Thị Th – sin  n m 1994 

Nơi ĐKHK  :   ôn K, xã Th2, huyện   ái   ụy, tỉn    ái Bìn ; Nơi cư trú: 

  ôn N, xã Lê L, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

Bị đơn: Anh Tạ Công Th3 – sin  n m 1993 

Nơi cư trú:   ôn K, xã Th2, huyện   ái   ụy, tỉn    ái Bìn   

 (Chị Th anh Th3 c  đơn xin xét xử v ng m t, tại p iên tò ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện,bản tự khai cùng tài liệu chứng cứ đã xuất trình, nguyên 

đơn chị Lý Thị Th trình bày và có yêu cầu khởi kiện như sau:  

Về quan hệ  ôn n ân: Chị và  n  Th3 tự nguyện tìm  iểu, cưới c  đ ng ký 

k t  ôn tại  BND xã Th2,  uyện   ái   ụy, tỉn    ái Bìn  vào ngày 04/3/2016. 

Sau khi k t  ôn v  c ồng c ung sống tại đị  p ương. C ung sống hạn  p úc một 

thời gi n t ì  n  Th3 đi làm x , chị và con c ung lên n à mẹ đẻ chị tại xã Lê L i, 

huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng sinh sống từ n m 2017 c o đ n n y. Quá trìn  



chung sống thời gi n đầu v  chồng hạnh p úc,   i bên còn chia sẻ, qu n tâm c  m 

s c lẫn nhau n ưng s u đ  tìn  cảm v  chồng phai nhạt dần,   i bên k ông tìm 

đư c ti ng n i c ung, k ông  i qu n tâm c  m s c lẫn nhau, mâu t uẫn v  chồng 

trở nên c ng t ẳng từ t áng 8/2022 c o đ n nay. Nay chị cảm thấy tìn  cảm v  

chồng k ông còn, mục đíc   ôn n ân k ông đạt đư c, chị đề nghị  ò  án giải 

quy t c o c ị đư c ly  ôn  n  Th3 để anh chị ổn định cuộc sống. 

Về con chung: C ị Lý   ị    trìn  bày c ị và  n   ạ Công Th3 c  01 con 

c ung là Tạ Đức AC, sin  ngày 01 t áng 8 n m 2016, hiện đ ng sin  sống cùng 

chị. Ly  ôn c ị c  nguyện vọng đư c trực ti p nuôi dưỡng con chung, k ông yêu 

cầu anh Th3 g p cấp dưỡng nuôi con c ung. 

Về tài sản chung, n  chung: Chị và  n   ạ Công Th3 k ông c  n  chung, 

k ông c  tài sản c ung, k ông yêu cầu  ò  án giải quy t. 

Vì lý do công việc nên chị Th c  đơn xin v ng m t tại p iên tò  xét xử sơ t ẩm. 

 Theo bản tự khai, tại p iên tò  bị đơn anh Tạ Công Th3 trìn  bày: 

Về quan hệ  ôn n ân: Anh Th3 xác nhận thời gian, điều kiện và  oàn cảnh 

k t  ôn n ư chị Th trìn  bày. An  và c ị Lý Thị Th là v  c ồng   p p áp c  đ ng 

ký k t  ôn tại  BND xã Th2,  uyện   ái   ụy, tỉn    ái Bìn  vào ngày 

04/3/2016. Sau khi k t  ôn, t ời gi n đầu v  chồng chung sống tại đị  p ương 

n ưng đ n k i  n  đi làm x , chị Th đư  con về n à bố mẹ đẻ trên C o Bằng sinh 

sống. Đ n t áng 8/2023  n  trở về đị  p ương sin  sống, chị Th và con c ung 

k ông trở về sinh sống cùng  n . Quá trìn  sin  sống v  chồng c  p át sin  mâu 

thuẫn, nay chị Th làm đơn xin ly  ôn,  n  xác địn  tìn  cảm v  chồng k ông còn, 

mục đíc   ôn n ân k ông đạt đư c,  n  đồng ý ly  ôn chị Th. 

Về con chung: An  và chị Th c  01 con chung là  ạ Đức An , sin  ngày 01 

t áng 8 n m 2016. Ly  ôn n u chị Th c  nguyện vọng trực ti p nuôi con, anh 

n ường quyền nuôi con c o chị Th, anh k ông g p cấp dưỡng nuôi con cùng chị 

Th. N u chị Th k ông nuôi con, anh xin nhận nuôi con và k ông yêu cầu chị Th 

cấp dưỡng nuôi con cùng  n . 

Về tài sản c ung, n  c ung: An  và c ị    k ông c  n  c ung, k ông c  tài 

sản c ung,  n  k ông yêu cầu  ò  án giải quy t.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phát biểu quan điểm 

tại phiên tòa:  

Về tố tụng: Quá trìn  giải quy t vụ án của Thẩm p án, Hội đồng xét xử và 

t ư ký  ò  án đã t ực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;  nguyên 

đơn, bị đơn đã c ấp  àn  đúng quy định củ  p áp luật về quyền và ng ĩ  vụ củ  đương 

sự.  



Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 51, Điều 56, 

Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Hôn n ân gi  đìn ; k oản 1 Điều 28, điểm a khoản 

1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 4 Điều 147, Điều 238, Điều 271, 273 

Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 27 Nghị Quy t số 326/2016/ B VQH14 ngày 

30/12/2016 của UBTVQH về án p í và lệ p í  ò  án: Xử cho chị Th đư c ly  ôn 

anh Th3; Về con chung: V  chồng chị Th, anh Th3 c  01 người con c ung, tên là 

Tạ Đức An , sin  ngày 01 t áng 8 n m 2016,  iện đ ng sống cùng chị Th, đề nghị 

HĐXX gi o con c ung c o chị Th nuôi dưỡng để đảm bảo sự p át triển ổn định 

của con chung; Về cấp dưỡng nuôi con: Chấp nhận việc chị Th k ông yêu cầu anh 

Th3 g p cấp dưỡng nuôi con c ung; Anh Th3 c  quyền t  m nom c  m s c con 

chung; Việc t  y đổi người trực ti p nuôi dưỡng con c ung, yêu cầu cấp dưỡng 

nuôi con c ung đư c đ t r  k i các đương sự c  yêu cầu t eo quy định củ  p áp 

luật. Về quan hệ tài sản: Chị Th k ông yêu cầu nên k ông đ t ra giải quy t. Về án 

p í: Chị Th phải chịu án p í ly  ôn sơ t ẩm t eo quy định củ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên cứu các tài liệu c  trong  ồ sơ vụ án đư c thẩm tra tại p iên 

tò  và c n cứ vào các tài liệu, chứng cứ c  trong  ồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử 

nhận địn  n ư s u:  

 [1] Về thẩm quyền: Anh Tạ Công Th3 bị đơn c  nơi cư trú tại xã Th2,  uyện 

  ái   ụy, tỉn    ái Bìn  vì vậy đây là vụ án tranh chấp  ôn n ân gia đìn  thuộc 

thẩm quyền giải quy t giải quy t của  ò  án n ân dân huyện   ái Thụy theo quy 

định khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

 [2] Về tố tụng: Quá trìn  giải quy t vụ án, chị Lý Thị Th, anh Th3 c  đơn 

xin xét xử v ng m t, c n cứ khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tò  án xét 

xử v ng m t c ị   u và  n  Th3. 

[3] Về quan hệ  ôn n ân: Chị Th, anh Th3 k t  ôn trên cơ sở tự nguyện tìm 

hiểu, đ ng ký k t  ôn tại Ủy ban n ân dân xã Th2, huyện   ái   ụy, tỉn    ái 

Bìn  vào ngày 04/3/2016 là  ôn n ân   p p áp. Sau khi k t hôn, trong quá trìn  

chung sống v  chồng p át sinh mâu thuẫn, nguyên n ân do tín  tìn  k ông 

h p, bất đồng quan điểm sống, v  chồng t ường xuyên sống xa nhau dẫn đ n 

tìn  cảm v  chồng phai nhạt. Qu  xác min  tại  BND xã Th2, c ín  quyền đị  

p ương xác n ận c ị   u và  n  Th3 c  mâu t uẫn, v  c ồng sống xa nhau, k ông 

 i qu n tâm c  m s c lẫn n  u. Xét t ấy, tìn  trạng  ôn n ân của chị Th và  n  

Th3 mâu t uẫn trầm trọng, đời sống c ung k ông t ể kéo dài, mục đíc   ôn n ân 

k ông đạt đư c nên cần xử cho chị Th đư c ly  ôn  n  Th3 là p ù   p với quy 



định tại Điều 51, Điều 56 Luật Hôn n ân và gi  đìn . 

 [4] Về quan hệ con chung: Chị Th và  n  Th3 đều xác định v  chồng c  

c  01 con chung là  ạ Đức An , sin  ngày 01 t áng 8 n m 2016 hiện sống cùng 

chị Th. Xét đề nghị củ  các đương sự trong vụ án cũng n ư xét đ n sự p át triển 

ổn định của con chung, c n cứ vào các Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 của 

Luật Hôn và n ân gi  đìn , Hội đồng xét xử thấy hiện tại c áu  ạ Đức An  còn 

nhỏ, cần sự qu n tâm c  m s c củ  người mẹ nên giao c áu  ạ Đức Anh cho chị 

Th nuôi dưỡng là p ù   p với quy định củ  p áp luật. Chấp nhận đề nghị của chị 

Th về việc chị k ông yêu cầu anh Th3 g p cấp dưỡng nuôi con. Anh Th3 c  quyền 

t  m nom, c  m s c, gi o dục con chung. Việc t  y đổi người trực ti p nuôi con 

và mức cấp dưỡng nuôi con đư c đ t r  k i các đương sự c  yêu cầu t eo quy định 

củ  p áp luật. 

[5] Về quan hệ tài sản chung, n  chung: Chị Th và  n  Th3 đều xác định v  

chồng k ông c  n  c ung, k ông yêu cầu giải quy t về tài sản, do đ  Hội đồng xét 

xử k ông đ t ra giải quy t về quan hệ tài sản. 

[6] Về án p í: C ị    p ải c ịu toàn bộ án p í  ôn n ân gi  đìn  sơ t ẩm t eo 

quy địn  củ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ vào khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và 

Điều 84 Luật  ôn n ân và gia đìn ; khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, 

điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 4 Điều 147, Điều 228, Điều 271, 273 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 27 Nghị Quy t  số 326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy b n   ường vụ Quốc hội về án p í và lệ p í  ò  án; 

 1. Về quan hệ  ôn n ân: Xử cho chị Lý Thị Th ly  ôn  n  Tạ Công Th3. 

2. Về con chung: Giao con chung Tạ Đức An  sin  ngày 01/8/2016 

cho chị Lý Thị Th trực ti p nuôi dưỡng. Chị Lý Thị Th k ông yêu cầu 

anh Tạ Công Th3 g p cấp dưỡng nuôi con c ung. 

Anh tạ Công Th3 c  quyền th m nom c  m s c con c ung. An  

Tạ Công Th3 và c ị Lý Thị Th c  quyền yêu cầu t  y đổi người trực 

ti p nuôi dưỡng con c ung, yêu cầu cấp dưỡng nuôi con c ung t eo quy 

định củ  p áp luật khi cần thi t. 

3. Về tài sản chung: K ông đ t ra giải quy t. 

 4. Về án p í: Chị Lý Thị Th phải chịu 300.000đ án p í  ôn n ân gia đìn  sơ 

thẩm, chuyển số tiền 300.000đ chị Th đã nộp tại biên lai thu tiền tạm ứng án p í 



số 0004375 ngày 11/01/2023 tại Chi cục thi  àn  án dân sự huyện   ái Thụy, 

tỉn    ái Bìn  sang thi  àn  án p í. 

 5. Về quyền k áng cáo: Chị Lý Thị Th và anh Tạ  Công Th3 v ng 

m t  t ạ i  p iên  tò  c  quyền k áng cáo bản án trong t ời hạn 15 ngày kể từ 

ngày bản án đư c tống đạt h p lệ ho c niêm y t t eo đúng quy định củ  p áp luật./ 

Nơi nhận:  

- Đương sự; 

- Viện kiểm sát n ân dân huyện   ái 

Thụy, tỉn    ái Bìn ; 

- Chi cục   i  àn  án dân sự huyện 

  ái   ụy, tỉn    ái Bìn ; 

- Ủy b n n ân dân xã Th2, huyện   ái 

Thụy, tỉn    ái Bìn  (đ ng ký k t  ôn 

ngày 04 t áng 3 n m 2016); 

- Lưu  ồ sơ vụ án; V . 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

     Vũ Việt Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Việt Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HU ỆN THÁI THỤ  

TỈNH THÁI BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

BIÊN B N NGHỊ ÁN 

Vào  ồi     giờ      p út, ngày 28  t áng 02 n m 2023. 

Tại:   òng ng ị án –  rụ sở  ò  án n ân dân  uyện   ái   ụy. 

  i  ội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Việt Hưng 

Các  ội thẩm nhân dân:  

1.  Ông    n V n  i n 

2.  Bà   ạm Hồng   iêm 



C n cứ vào Điều 264 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 i n  àn  ng ị án vụ án  ôn n ân   gi  đìn  t ụ lý số: 08/2023/TLST- 

HNGĐ ngày 11 t áng 01 n m 2023 giữ :  

Nguyên đơn: Chị Lý Thị Th – sin  n m 1994 

Nơi ĐKHK  :   ôn K, xã Th2, huyện   ái   ụy, tỉn    ái Bìn ; Nơi cư trú: 

  ôn Nà Ngài, xã Lê L i,  uyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

Bị đơn: Anh Tạ Công Th3 – sin  n m 1993 

Nơi cư trú:   ôn K, xã Th2, huyện   ái   ụy, tỉn    ái Bìn   

C n cứ vào tài liệu, chứng cứ đã đư c xem xét tại p iên tò , các quy định của 

p áp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TH O LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1. C n cứ vào khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 

và Điều 84 Luật  ôn n ân và gia đìn ; khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, 

điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 4 Điều 147, Điều 228, Điều 271, 273 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 27 Nghị Quy t  số 326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy b n   ường vụ Quốc hội về án p í và lệ p í  ò  án; 

- K t quả biểu quy t: 3/3. 

2. Về quan hệ  ôn n ân: Xử cho chị Lý Thị Th ly  ôn  n  Tạ Công Th3. 

- K t quả biểu quy t: 3/3. 

3. Về con chung: Giao con chung Tạ Đức An  sin  ngày 01/8/2016 

cho chị Lý Thị Th trực ti p nuôi dưỡng. Chị Lý Thị Th k ông yêu cầu 

anh Tạ Công Th3 g p cấp dưỡng nuôi con c ung. 

Anh tạ Công Th3 c  quyền t  m nom c  m s c con c ung. An  

Tạ Công Th3 và c ị Lý Thị Th c  quyền yêu cầu t  y đổi người trực 

ti p nuôi dưỡng con c ung, yêu cầu cấp dưỡng nuôi con c ung t eo quy 

định củ  p áp luật khi cần thi t. 

- K t quả biểu quy t: 3/3. 

 4. Về tài sản chung: K ông đ t ra giải quy t. 

       - K t quả biểu quy t: 3/3. 

5. Chị Lý Thị Th phải chịu 300.000đ án p í  ôn n ân gi  đìn  sơ thẩm, 

chuyển số tiền 300.000đ chị Th đã nộp tại biên lai thu tiền tạm ứng án p í số 

0004375 ngày 11/01/2023 tại Chi cục thi  àn  án dân sự huyện   ái   ụy, 

tỉn    ái Bìn  sang thi  àn  án p í. 

            - K t quả biểu quy t: 3/3. 

 6. Về quyền k áng cáo: Anh Tạ  Công Th3 c  m t  tạ i  p iên  tò ,  



c  quyền k áng cáo bản án  t rong t ời   ạn 15 ngày kể  từ  ngày 

tuyên án .  Chị Lý Thị Th v ng m t tại p iên tò , c  quyền k áng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án đư c tống đạt h p lệ ho c niêm y t theo 

đúng quy định củ  p áp luật./ 

Nghị án k t t úc vào  ồi      giờ      p út,  ngày  28  t áng 02 n m 2023. 

Biên bản nghị án đã đư c đọc lại cho tất cả t àn  viên Hội đồng xét xử cùng 

ng e và ký tên dưới đây. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Việt Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


